
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

1 1211514289 Võ Thị Thuỳ An Nữ 08/08/1990 Tỉnh An Giang  12CTCL01 52 1.71 3

Thanh toán quốc 
tế,Anh văn giao tiếp 

2,Kế toán ngân 
hàng,Giáo dục quốc 

phòng

360,000              

2 1211514031 Nguyễn Thị Thảo Linh Nữ 15/09/1991 Tỉnh Kontum 12CTCL01 48 2.10 5

Đường lối cách mạng 
của Đảng cộng sản 
Việt Nam,Kế toán 

ngân hàng,Thẩm định 
dự án đầu tư,Giáo dục 
quốc phòng,Thực tập 
tốt nghiệp,Nợ môn tự 

chọn

(1,472,500)          

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ TÍN CHỈ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2015
BẬC CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUI KHOÁ 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

chọn

3 1211514028 Hoàng Thị Mỵ Nữ 14/04/1991 Tỉnh Nam Định 12CTCL01 63 1.98 0 -                      

4 1211513977 Nguyễn Thị Nhiên Nữ 04/09/1990 Tỉnh Bến Tre  12CTCL01 66 2.15 Trung bình 0 -                      

5 1211514102 Châu Thị Hồ Ny Nữ 19/06/1991 Tỉnh Long An  12CTCL01 60 1.93 0
Không tích lũy đủ số 

tín chỉ -                      

6 1211514204 Lê Minh Phúc Nam 16/10/1990 Tỉnh Đồng Tháp  12CTCL01 65 2.26 Trung bình 0 -                      

7 1211514024 Nguyễn Thành Quí Nam 10/05/1985 Tỉnh Tiền Giang  12CTCL01 63 1.95 0 -                      

8 1211514053 Nguyễn Linh Sao Nam 23/07/1990 TP. Hồ Chí Minh 12CTCL01 65 1.91 0 -                      

9 1211513854 Nguyễn Kim Thoa Nữ 25/10/1991 Tỉnh Vĩnh Long  12CTCL01 61 2.20 0
Không tích lũy đủ số 

tín chỉ 759,000              

10 1211514109 Nguyễn Thị Thu Nữ 26/07/1988 Tỉnh Thanh Hóa 12CTCL01 62 2.08 Trung bình 0 -                      

11 1211514153 Nguyễn Anh Thư Nữ 06/11/1987 Tỉnh Vĩnh Long  12CTCL01 62 2.34 1 TOEIC 1 -                      

12 1211514081 Nguyễn Văn Tốt Nam 16/10/1991 Tỉnh Quảng Ngãi 12CTCL01 65 2.22 Trung bình 0 -                      

13 1211514142 Lê Thị Thuỳ Trang Nữ 03/07/1988 Tỉnh Long An  12CTCL01 62 2.05 Trung bình 0 -                      

14 1211514025 Phạm Thị Ngọc Trang Nữ 03/01/1991 Tỉnh Tiền Giang  12CTCL01 62 1.68 0 -                      

15 1211513692 Phan Thị Thanh Trúc Nữ 29/10/1991 TP. Hồ Chí Minh 12CTCL01 60 1.82 1 TOEIC 1 -                      

16 1211514057 Phạm Thanh Tuyền Nữ 20/04/1990 Tỉnh Đồng Nai  12CTCL01 63 2.13 Trung bình 0 -                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

17 1211514274 Phan Nữ Mai Vân Nữ 05/01/1990 Tỉnh Đắk Lắk 12CTCL01 63 1.87 0 270,000              

18 1211513875 Từ Gia Vân Nữ 26/04/1991 TP. Hồ Chí Minh 12CTCL01 5 1.40 21

Thanh toán quốc 
tế,Đường lối cách 

mạng của Đảng cộng 
sản Việt Nam,Nghiệp 
vụ kinh doanh ngoại 
hối,Giáo dục thể chất 
3,Quản trị học,Thực 
tập tốt nghiệp,Toán 

cao cấp C1,Lý thuyết 
danh mục đầu tư hiệ...

2,488,200           

19 1211515903 Phạm Văn Bé Nam 01/02/1991 Tỉnh Bình Thuận  12CTCL02 65 2.11 Trung bình 0 -                      

20 1211515873 Trần Ngọc Minh Hiền Nam 04/05/1991 Tỉnh Đồng Nai  12CTCL02 65 2.29 Trung bình 0 -                      

21 1211515142 Trần Thị Mỹ Hiền Nữ 13/12/1989 Tỉnh Ninh Thuận  12CTCL02 65 2.89 Khá 0 -                      

22 1211515944 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 22/05/1991 Tỉnh Bình Thuận  12CTCL02 65 2.65 Khá 0 -                      

23 1211515721 Hồ Thị Bích Lựu Nữ 10/07/1990 Tỉnh Bình Định  12CTCL02 49 2.33 2

Ngân hàng mô phỏng 
2 (loan CRS),Ngân 
hàng mô phỏng 1 

(Teller)

1,045,500           

24 1211515919 Trần Thị Nâu Nữ 20/03/1992 TP. Hồ Chí Minh 12CTCL02 65 2.57 Khá 0 -                      

25 1211515577 Lý Thị Kim Ngân Nữ 01/08/1991 Tỉnh An Giang  12CTCL02 65 2.14 Trung bình 0 -                      

26 1211515769 Nguyễn Thành Nhân Nam 17/02/1990 Tỉnh Bến Tre  12CTCL02 65 2.17 0 1,045,500           

27 1211515918 Phạm Minh Nhựt Nam 23/04/1989 Tỉnh Long An  12CTCL02 65 2.80 Khá 0 -                      

28 1211514855 Nguyễn Thị Bé Thảo Nữ 05/11/1989 Tỉnh Trà Vinh  12CTCL02 65 2.35 Trung bình 0 -                      

29 1211515604 Võ Hoàng Duy Thảo Nữ 21/09/1990 Tỉnh Vĩnh Long  12CTCL02 65 2.45 Trung bình 0 -                      

30 1211516177 Bùi Đức Thiện Nam 30/10/1990 Tỉnh Long An  12CTCL02 65 2.57 Khá 0 -                      

31 1211515608 Đỗ Thị Thu Thủy Nữ 20/12/1988 Tỉnh Quảng Nam  12CTCL02 65 2.72 Khá 0 -                      

32 1211516236 Lê Đức Toàn Nam 09/10/1992 Tỉnh An Giang  12CTCL02 65 2.80 Khá 0 -                      

33 1211514686 Phạm Thị Bích Truyền Nữ 28/02/1990 Tỉnh Phú Yên  12CTCL02 65 2.42 Trung bình 0 -                      

34 1211515934 Nhữ Văn Tuyến Nam 27/11/1991 Tỉnh Đắk Lắk 12CTCL02 62 2.18 1
Ngân hàng mô phỏng 

1 (Teller) 1,045,500           34 1211515934 Nhữ Văn Tuyến Nam 27/11/1991 Tỉnh Đắk Lắk 12CTCL02 62 2.18 1
1 (Teller) 1,045,500           

35 1211516238 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 30/07/1992 Tỉnh Quảng Bình 12CDDL02 58 2.74 1
Hóa học đại 

cương,Xác suất thống 
kê y học

-                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

36 1211516195 Nguyễn Thị Kim Âu Nữ 31/12/1975 Tỉnh Đồng Tháp  12CDDL02 61 2.67 Khá 0 -                      

37 1211515670 Nguyễn Trần Nhật Bích Nữ 23/07/1992 TP. Hồ Chí Minh 12CDDL02 61 2.92 Khá 0 -                      

38 1211515929 Ka Brổih Nữ 12/12/1992 Tỉnh Lâm Đồng  12CDDL02 61 2.41 Trung bình 0 -                      

39 1211515956 Đỗ Thị Kim Chi Nữ 12/10/1991 Tỉnh Quảng Ngãi 12CDDL02 60 2.72 1 Sinh lý -                      

40 1211515958 Đặng Thị Chung Nữ 24/11/1991 Tỉnh Bến Tre  12CDDL02 61 2.82 Khá 0 -                      

41 1211514469 Ka Cương Nữ 19/09/1991 Tỉnh Lâm Đồng  12CDDL02 61 2.90 Khá 0 -                      

42 1211516246 Nguyễn Thanh Hải Đăng Nam 05/04/1990 12CDDL02 8 1.13 25

Đường lối cách mạng 
của Đảng cộng sản 
Việt Nam,Tư tưởng 

Hồ Chí Minh,Anh văn 
chuyên ngành điều 
dưỡng,Vệ sinh môi 

trường,TOEIC 1,Chăm 
sóc sức khỏe người 
lớn bệnh ngoại khoa 

1,Chăm sóc sức khỏe 
ngườ...

2,004,000           

ngườ...

43 1211516018 Nguyễn Phương Dung Nữ 14/11/1992 TP. Hồ Chí Minh 12CDDL02 58 2.91 0
Không tích lũy đủ số 

tín chỉ -                      

44 1211515959 Nguyễn Hoàng Giang Nam 15/05/1991 Tỉnh Bến Tre  12CDDL02 61 2.61 Khá 0 -                      

45 1211515264 Hồ Văn Hải Nam 22/09/1992 Tỉnh Nghệ An  12CDDL02 61 2.93 Khá 0 -                      

46 1211515262 Nguyễn Thị Như Hằng Nữ 29/10/1992 Tỉnh Ninh Thuận  12CDDL02 61 2.87 Khá 0 -                      

47 1211516132 Nguyễn Thị Tố Hằng Nữ 07/06/1990 Tỉnh Ninh Thuận  12CDDL02 61 2.23 Trung bình 0 -                      

48 1211515596 Nguyễn Thị Hiểu Nữ 29/09/1990 Tỉnh  Hà Nam 12CDDL02 58 2.28 1
Xác suất thống kê y 

học -                      

49 1211514468 Ka Hôi Nữ 11/11/1989 Tỉnh Lâm Đồng  12CDDL02 60 2.37 1
Chăm sóc sức khỏe 
phụ nữ, bà mẹ và gia 

đình 1
-                      

50 1211515441 Ông Mộc Hùng Nam 20/02/1991 Tỉnh Bến Tre  12CDDL02 1 2.00 30

Đường lối cách mạng 
của Đảng cộng sản 
Việt Nam,Tư tưởng 

Hồ Chí Minh,Anh văn 
chuyên ngành điều 
dưỡng,Vệ sinh môi 

trường,TOEIC 1,Chăm 
sóc sức khỏe người 

2,004,000           

sóc sức khỏe người 
lớn bệnh ngoại khoa 

1,Chăm sóc sức khỏe 
ngườ...



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

51 1211515569 Nguyễn Phương Liên Nữ 17/10/1983 Tỉnh Nam Định 12CDDL02 55 2.78 2

Hóa học đại 
cương,Chăm sóc sức 
khỏe trẻ 1 - TH,Chăm 
sóc sức khỏe người 
lớn bệnh nội khoa 2-

Thực hành,Nợ môn tự 
chọn

-                      

52 1211515165 Dương Thị Mỹ Lợi Nữ 02/04/1992 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 12CDDL02 61 2.69 Khá 0 -                      

53 1211516382 Võ Thị Long Nữ 01/06/1991 Tỉnh Bình Định  12CDDL02 60 2.07 1 Sinh lý (7,530,000)          

54 1211514566 Võ Thị Tuyết Mai Nữ 21/04/1989 TP. Hồ Chí Minh 12CDDL02 61 2.48 Trung bình 0 -                      

55 1211515962 Hoàng Thị Bích Nga Nữ 29/03/1989 Tỉnh Ninh Thuận  12CDDL02 59 2.47 0 Hóa học đại cương -                      

56 1211514558 Trần Thị Tuyết Nga Nữ 12/02/1991 Thành phố Hà Nội 12CDDL02 61 2.75 Khá 0 -                      

57 1211515999 Lê Thị ánh Ngân Nữ 24/01/1990 Tỉnh Trà Vinh  12CDDL02 61 2.84 Khá 0 -                      

58 1211515464 Đặng Thị Bé Nở Nữ 15/03/1992 Tỉnh Kiên Giang  12CDDL02 61 2.67 Khá 0 -                      

59 1211516289 Lê Thị Phiến Nữ 02/09/1990 Tỉnh Long An  12CDDL02 61 2.48 Trung bình 0 -                      59 1211516289 Lê Thị Phiến Nữ 02/09/1990 Tỉnh Long An  12CDDL02 61 2.48 Trung bình 0 -                      

60 1211515916 Nguyễn Thị Mỹ Phương Nữ 30/12/1992 Tỉnh Bình Định  12CDDL02 61 2.66 Khá 0 -                      

61 1211514987 Nguyễn Thị Thảo Phương Nữ 05/08/1985 Tỉnh Tiền Giang  12CDDL02 57 3.05 2

Chăm sóc sức khỏe 
trẻ 1 - TH,Chăm sóc 
sức khỏe người lớn 

bệnh nội khoa 2-Thực 
hành,Nợ môn tự chọn

-                      

62 1211515503 Phan Thị Thanh Phương Nữ 22/11/1991 TP. Hồ Chí Minh 12CDDL02 61 2.10 Trung bình 0 -                      

63 1211515130 Nguyễn Ngọc Quí Nữ 07/07/1991 Tỉnh Long An  12CDDL02 61 2.16 Trung bình 0 -                      

64 1211515350 Nguyễn Minh Sang Nam 26/09/1990 Tỉnh Đồng Nai  12CDDL02 61 2.61 Khá 0 -                      

65 1211515897 Phạm Quan Sang Nam 01/06/1987 TP. Hồ Chí Minh 12CDDL02 61 2.52 0 Giáo dục thể chất 3 30,000                

66 1211515043 Trần Thị Sáng Nữ 15/10/1949 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 12CDDL02 43 2.91 8

Những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa 

Mác- Lênin,Hóa học 
đại cương,Đường lối 
cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam,Tư 
tưởng Hồ Chí Minh,Vệ 
sinh môi trường,Chăm 

-                      

sinh môi trường,Chăm 
sóc sức khỏe người 
lớn bệnh ngoại kho...

67 1211515931 Lê Thị Diệu Thanh Nữ 27/09/1992 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 12CDDL02 60 2.65 1
Xác suất thống kê y 

học -                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

68 1211516267 Hà Thị Thu Thảo Nữ 20/12/1991 Tỉnh Khánh Hoà  12CDDL02 61 2.21 Trung bình 0 -                      

69 1211514993 Lê Nguyễn Phương Thảo Nữ 25/12/1992 Tỉnh Bến Tre  12CDDL02 61 2.72 Khá 0 -                      

70 1211514661 Huỳnh Hùng Thi Nam 28/10/1991 Tỉnh Bến Tre  12CDDL02 59 2.36 0 Hóa học đại cương -                      

71 1211515461 Lê Thị Thơm Nữ 08/05/1991 Tỉnh Thanh Hóa 12CDDL02 60 2.25 1 Sinh học và di truyền -                      

72 1211514971 Vũ Thị Thu Nữ 02/05/1992 Tỉnh Bình Phước  12CDDL02 61 2.61 Khá 0 -                      

73 1211514779 Huỳnh Thị Anh Thúy Nữ 28/12/1991 Tỉnh Quảng Nam  12CDDL02 61 2.52 Khá 0 -                      

74 1211516198 Nguyễn Thanh Toàn Nam 29/07/1990 Tỉnh Bình Phước  12CDDL02 61 2.57 Khá 0 -                      

75 1211515734 Nguyễn Thị Trang Nữ 03/06/1992 Tỉnh Thanh Hóa 12CDDL02 61 2.48 Trung bình 0 -                      

76 1211515842 Hồ Thị Kim Tuyền Nữ 16/10/1992 Tỉnh Tiền Giang  12CDDL02 61 2.54 Khá 0 -                      

77 1211515459 Võ Thị Bích Tuyền Nữ 30/07/1989 TP. Hồ Chí Minh 12CDDL02 61 2.61 Khá 0 -                      

78 1211516194 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Nữ 09/09/1969 Tỉnh Tiền Giang  12CDDL02 61 2.89 Khá 0 -                      

79 1211516272 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 16/10/1989 TP. Hồ Chí Minh 12CDDL02 59 2.29 0
Không tích lũy đủ số 

tín chỉ -                      79 1211516272 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 16/10/1989 TP. Hồ Chí Minh 12CDDL02 59 2.29 0
tín chỉ -                      

80 1211515733 Huỳnh Ngọc Yến Nữ 12/02/1992 Tỉnh Long An  12CDDL02 60 2.87 1 Dược lý điều dưỡng -                      

81 1211516255 Trần Quốc Ân Nam 14/08/1987 TP. Hồ Chí Minh 12CKTL02 55 2.93 5

Kế toán quốc tế,Kiểm 
toán 1,Thực hành kê 

khai và quyết toán 
thuế,Khóa luận tốt 
nghiệp,Thực tập và 
đào tạo tại doanh 

nghiệp

-                      

82 1211515871 Dương Văn Đa Nam 19/05/1990 Tỉnh Vĩnh Long  12CKTL02 57 1.96 3

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 
luận tốt nghiệp,Thực 

tập và đào tạo tại 
doanh nghiệp

4,000                  

83 1211515231 Trần Ngọc Điệp Nữ 15/05/1990 Tỉnh Tiền Giang  12CKTL02 54 2.57 5

Thanh toán quốc 
tế,Thực hành kê khai 

và quyết toán 
thuế,Khóa luận tốt 

nghiệp,Anh văn 
chuyên ngành kế 

toán,Thực tập và đào 
tạo tại doanh nghiệp

(759,000)             

tạo tại doanh nghiệp



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

84 1211516049 Nguyễn Thị Phương Diệu Nữ 22/01/1991 Tỉnh Bình Thuận  12CKTL02 57 2.30 3

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 
luận tốt nghiệp,Thực 

tập và đào tạo tại 
doanh nghiệp

-                      

85 1211515056 Nguyễn Thị Minh Hạnh Nữ 07/09/1991 Tỉnh Bình Thuận  12CKTL02 53 1.92 4

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 

luận tốt nghiệp,Kế 
toán tài chính phần 

3,Thực tập và đào tạo 
tại doanh nghiệp

-                      

86 1211515187 Lương Thu Hiền Nữ 30/10/1990 Tỉnh Hưng Yên 12CKTL02 57 2.00 3

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 
luận tốt nghiệp,Thực 

tập và đào tạo tại 
doanh nghiệp

-                      

87 1211516145 Võ Thị Huỳnh Ngọc Nữ 19/03/1981 TP. Hồ Chí Minh 12CKTL02 57 2.33 3

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 
luận tốt nghiệp,Thực 

tập và đào tạo tại 
-                      

tập và đào tạo tại 
doanh nghiệp

88 1211516253 Lê Hồng Nguyệt Nữ 12/10/1984 Tỉnh Bến Tre  12CKTL02 61 2.15 3

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 
luận tốt nghiệp,Thực 

tập và đào tạo tại 
doanh nghiệp

-                      

89 1211515282 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 08/06/1987 Tỉnh Tiền Giang  12CKTL02 58 2.43 3

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 
luận tốt nghiệp,Thực 

tập và đào tạo tại 
doanh nghiệp

-                      

90 1211515994 Nguyễn Thị Oanh Nữ 04/05/1990 Tỉnh Thái Bình  12CKTL02 54 2.00 3

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 
luận tốt nghiệp,Thực 

tập và đào tạo tại 
doanh nghiệp

(5,000)                 

91 1211514594 Lê Ngọc Phương Nữ 13/06/1983 Tỉnh Tiền Giang  12CKTL02 61 3.05 3

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 
luận tốt nghiệp,Thực 

tập và đào tạo tại 
doanh nghiệp

(1,002,000)          

doanh nghiệp



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

92 1211515029 Phan Lê Diệu Phương Nữ 01/01/1990 Tỉnh Lâm Đồng  12CKTL02 57 2.16 3

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 
luận tốt nghiệp,Thực 

tập và đào tạo tại 
doanh nghiệp

-                      

93 1211516217 Lương Thị Kim Sang Nữ 22/01/1990 TP. Hồ Chí Minh 12CKTL02 53 1.60 4

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 

luận tốt nghiệp,Kế 
toán tài chính phần 

3,Thực tập và đào tạo 
tại doanh nghiệp

-                      

94 1211516257 Hồ Thị Lý Thu Thảo Nữ 25/11/1991 Tỉnh Long An  12CKTL02 54 2.20 4

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 
luận tốt nghiệp,Kiểm 
toán 1,Thực tập và 
đào tạo tại doanh 

nghiệp

-                      

95 1211514942 Nguyễn Thu Trâm Nữ 31/08/1992 TP. Hồ Chí Minh 12CKTL02 61 2.11 3

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 
luận tốt nghiệp,Thực 

tập và đào tạo tại 
-                      

tập và đào tạo tại 
doanh nghiệp

96 1211516186 Đinh Thị Thu Trang Nữ 06/07/1980 TP. Hồ Chí Minh 12CKTL02 53 1.85 4

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 

luận tốt nghiệp,Kế 
toán tài chính phần 

3,Thực tập và đào tạo 
tại doanh nghiệp

-                      

97 1211516016 Huỳnh Thị Trang Nữ 10/08/1989 Tỉnh Đắk Lắk 12CKTL02 61 1.74 4

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 
luận tốt nghiệp,Giáo 

dục quốc phòng,Thực 
tập và đào tạo tại 

doanh nghiệp

-                      

98 1211516153 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 23/06/1990 Tỉnh Kiên Giang  12CKTL02 61 2.48 3

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 
luận tốt nghiệp,Thực 

tập và đào tạo tại 
doanh nghiệp

-                      

99 1211514559 Bùi Trung Vinh Nam 20/05/1992 Tỉnh An Giang  12CKTL02 54 1.96 4

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 
luận tốt nghiệp,Phần 

-                      99 1211514559 Bùi Trung Vinh Nam 20/05/1992 Tỉnh An Giang  12CKTL02 54 1.96 4
luận tốt nghiệp,Phần 

mềm kế toán,Thực tập 
và đào tạo tại doanh 

nghiệp

-                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

100 1211514563 Dương Thị Xuân Nữ 1991 Tỉnh Trà Vinh  12CKTL02 61 2.87 3

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 
luận tốt nghiệp,Thực 

tập và đào tạo tại 
doanh nghiệp

-                      

101 1211514561 Dương Thị Hải Yến Nữ 13/05/1991 Tỉnh Thái Bình  12CKTL02 57 2.46 4

Thực hành kê khai và 
quyết toán thuế,Khóa 

luận tốt nghiệp,Kế 
toán tài chính phần 

3,Thực tập và đào tạo 
tại doanh nghiệp

-                      

102 1211515844 Nguyễn Trần Anh Bảo Nam 21/02/1979 TP. Hồ Chí Minh 12CXDL01 62 2.18 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

103 1211515548 Nguyễn Hoàng Đệ Nam 01/06/1990 Tỉnh Sóc Trăng  12CXDL01 62 1.65 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

104 1211516095 Hoàng Văn Dũng Nam 20/03/1991 Tỉnh Quảng Bình 12CXDL01 62 2.06 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

105 1211516413 Nguyễn Văn Hạnh Nam 12/02/1988 Tỉnh Ninh Thuận  12CXDL01 62 2.32 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

106 1211516418 Ngô Văn Hậu Nam 19/10/1992 Tỉnh Quảng Ngãi 12CXDL01 62 1.81 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

107 1211516397 Nguyễn Văn Hiệp Nam 12/11/1992 Tỉnh Ninh Thuận  12CXDL01 62 2.13 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

108 1211516398 Đặng Văn Hùng Nam 20/04/1982 TP. Hồ Chí Minh 12CXDL01 62 2.03 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

109 1211516057 Lý Thanh Khánh Nam 01/08/1991 Tỉnh Quảng Trị 12CXDL01 62 2.58 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

110 1211515839 Lê Anh Khoa Nam 17/01/1991 Tỉnh An Giang  12CXDL01 62 2.47 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

111 1211515805 Bùi Tấn Lợi Nam 1988 Tỉnh Đồng Tháp  12CXDL01 62 2.15 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

112 1211516404 Hoàng Ngọc Long Nam 10/07/1987 Tỉnh Thừa Thiên-Huế 12CXDL01 60 1.92 2
Hóa học đại 

cương,Khóa luận tốt 
nghiệp

-                      

113 1211516394 Bùi Văn Luận Nam 24/02/1991 Tỉnh Tiền Giang  12CXDL01 62 2.02 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

114 1211516390 Nguyễn Hà Bình Nguyên Nam 10/09/1984 Tỉnh Kontum 12CXDL01 62 2.18 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

115 1211516403 Nguyễn Hữu Quyết Nam 01/05/1992 Tỉnh Hà Tĩnh  12CXDL01 60 1.58 2
Hóa học đại 

cương,Khóa luận tốt 
nghiệp

-                      

116 1211516410 Phạm Hoài Sang Nam 30/05/1992 Tỉnh Bình Thuận  12CXDL01 62 1.92 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

117 1211516411 Đặng Hồng Sơn Nam 28/04/1989 Tỉnh Đăk Nông 12CXDL01 59 2.00 2
Khóa luận tốt 

nghiệp,Vật lí đại 
cương A1

-                      

118 1211516389 Tôn Long Tâm Nam 03/03/1992 Tỉnh Ninh Thuận  12CXDL01 62 1.95 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

119 1211516388 Nguyễn Chí Thạch Nam 05/01/1992 Tỉnh Bình Định  12CXDL01 62 1.98 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

120 1211516387 Trần Hữu Thắng Nam 22/03/1990 TP. Hồ Chí Minh 12CXDL01 59 1.98 2
Khóa luận tốt 

nghiệp,TOEIC 1 -                      

121 1211516414 Nguyễn Duy Gia Thiện Nam 10/06/1992 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 12CXDL01 58 1.84 2
Khóa luận tốt 

nghiệp,Sức bền vật 
liệu

-                      

122 1211516409 Trần Văn Thiện Nam 20/02/1991 Tỉnh Quảng Nam  12CXDL01 46 1.59 7

Khóa luận tốt 
nghiệp,Sức bền vật 
liệu,Kết cấu bê tông 

cốt thép 1B,Đường lối 
cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam,Tin 
học chuyên ngành xây 

dựng,Tư tưởng Hồ 
Chí Minh,TOEIC 1

(3,300)                 

123 1211516395 Trần Viết Thông Nam 08/08/1992 Tỉnh Quảng Trị 12CXDL01 62 1.90 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

124 1211516391 Phùng Thu Nam 20/10/1985 Tỉnh Quảng Ngãi 12CXDL01 62 2.16 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

125 1211516405 Nguyễn Thái Thuận Nam 12/12/1982 Tỉnh Ninh Thuận  12CXDL01 62 2.29 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

126 1211516393 Nguyễn Hoạch Toán Nam 25/12/1990 Tỉnh Khánh Hoà  12CXDL01 61 2.08 2
Đồ án Kết cấu bê tông 
cốt thép 1B,Khóa luận 376,100              126 1211516393 Nguyễn Hoạch Toán Nam 25/12/1990 Tỉnh Khánh Hoà  12CXDL01 61 2.08 2 cốt thép 1B,Khóa luận 

tốt nghiệp
376,100              

127 1211516400 Nguyễn Minh Tuấn Nam 16/08/1991 Tỉnh Đồng Nai  12CXDL01 62 1.60 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

128 1211516402 Nguyễn Mậu Tuynh Nam 18/05/1991 Tỉnh Quảng Bình 12CXDL01 59 1.78 1 Khóa luận tốt nghiệp -                      

129 1211516407 Phạm Văn Vang Nam 19/05/1991 Tỉnh Thanh Hóa 12CXDL01 60 1.77 2
Khóa luận tốt 

nghiệp,Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

-                      

130 1211516408 Huỳnh Thu Vinh Nam 03/07/1988 Tỉnh Bình Định  12CXDL01 56 1.70 4

Khóa luận tốt 
nghiệp,TOEIC 1,Tin 

học chuyên ngành xây 
dựng,Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

-                      

LÊ THANH LIÊM

Người lập biểu

(họ tên và chữ ký)

Tp.HCM, ngày 12  tháng 01 năm 2015


